	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS ÂU LẠC

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN – LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


Bài 1. (1đ)Thực hiện phép tính:
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Bài 2. (2,25đ)Tìm x biết.  
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Bài 3. (1,25đ)
1) Tìm a, b, c biết: 
[image: image6.wmf]abc
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 và a + b – c  = 20 .
2) Cho biết x và y là hai đại lượng  tỉ lệ nghịch. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích hợp vào ô trống.

	x
	3
	
	
	5

	y
	6
	-2
	1
	


Bài 4. (1,5đ) : Hai bạn Long và Đức mang 100000 đồng ra nhà sách mua đồ dùng học tập. Bạn Long mua 10 quyển vở và 3 cây bút thì dư ra 1000 đồng . Còn bạn Đức mua 9 quyển vở và 3 cây bút thì dư ra 10000 đồng . Hỏi giá 1 quyển vở và 1 cây bút là bao nhiêu (1đ)
Bài 5. (1,5đ) Bạn An và bạn Khang đóng góp một số quyển tập để giúp các học sinh ở vùng lũ lụt miền trung. Số quyển tập của bạn An và bạn Khang đóng góp lần lượt tỉ lệ với 7 và 3. Biết rằng số quyển tập đóng góp của bạn An hơn số quyển tập đóng góp của bạn Khang là 12 quyển. Hỏi mỗi bạn đóng góp bao nhiêu quyển tập?.
Bài 6. Cho tam giác ABC có AB = AC và BC < AB, gọi M là trung điểm của BC.
1) Chứng minh: ΔABM(=(ΔACM. Từ đó suy ra AM là tia phân giác của góc BAC.
2) Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho CB = CD. Kẻ tia phân giác của góc BCD, tia này cắt cạnh BD tại N. Chứng minh: CN 
[image: image7.wmf]^

 BD.

3) Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho AD = CE.  Chứng minh: BA = BE.

	Thang điểm – Đáp án

	Bài 1
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	Bài 2
	1)
 
[image: image10.wmf]21011

334

27

312

7

8

231

23

343

-

=-

-

=

-

=

-

+=

x

x

x

x


	0,75

	
	2)


[image: image11.wmf]136561

:

26110

9618

2

2105

84

:2

55

141

42x.16

2612

1

42x

2

æö

ç÷

èø

æö

==

ç÷

èø

-

=-=

--

==

-=

-

x

x


	0, 75

	
	3)


[image: image12.wmf]13

2x

22

-

-=



[image: image13.wmf]13

2x

22

-

-=

 hay 
[image: image14.wmf]13

2x

22

--

-=



[image: image15.wmf]3

:21

2

1

2

x

æö

--

ç÷

èø

-

==

 hay 
[image: image16.wmf]31

:2

22

1

2

x

-

æö

-

ç÷

èø

-

==


	0,75

	Bài 3
	1) 
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 và a + b – c  = 20
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có
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Vậy a = 60; b = 100; c = 140
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	Bài 4.
	Giá tiền 1 quyển vở là :

10000 (1000 = 9000 ( đồng)

Giá tiền 3 cây bút là : 

100000 (1000 ( 9.10000 =9000 ( đồng )

Giá tiền 1 cây bút là:

9000 : 3 = 3000 ( đồng)

Vậy giá tiền 1 quyển vở là 9000  đồng, Giá tiền 1 cây bút là  3000  đồng
	1,5

	Bài 5
	Gọi x,y lần lượt là số quyển tập quyên góp được của bạn An và bạn Khang (x, y(N*)
Theo đề bài ta có:
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Vậy số quyển tập quyên góp được của bạn An là 21 (quyển tập)

        số quyển tập quyên góp được của bạn Khang là 9(quyển tập)
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	Bài 6
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	1)Xét ΔAMB(và(ΔAMC có:
AB = AC (gt)
MB = MC (M là trung điểm của BC)

AM là cạnh chung
Do đó ΔAMB(=(ΔAMC (c(−(c −(c)
            Suy ra: 
[image: image25.wmf]·
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 (hai góc tương ứng)

Do đó AM là tia phân giác của góc BAC.
	1

	
	2) ΔDCN(và(ΔBCN có:
CB = DC (gt)
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 (CN là tia phân giác của góc BCD)
CN là cạnh chung
Do đó ΔDCN(=(ΔBCN (c(−(g −(c)
Suy ra: 
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 (hai góc tương ứng)
            Mà 
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Do đó CN 
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	3. Ta có: 
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 (ΔDCN(=(ΔBCN)   (2)
Mà 
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ACB=ABC

  (ΔAMB(=(ΔAMC)    (3)
Từ (1), (2) và (3) suy ra 
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BCE=ADC


ΔADC(và(ΔECB có:
CB = CD (gt)

[image: image35.wmf]·
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BCE=ADC

 (cmt)
AD = CE (gt)
Do đó ΔADC(=(ΔECB (c(−(g −(c)
Suy ra BE = AC (hai cạnh tương ứng)
Mà AB = AC (ΔAMB(=(ΔAMC)
Nên BA = BE 
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MA TRẬN ĐỀ

	         Cấp độ
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Thực hiện phép tính 
	
	Thực hiên phép tính cộng, trừ, nhân, chia, căn bậc hai.
	Thực hiên phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, căn bậc hai, trị tuyệt đối.
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	1(1a)
0, 5đ

5%
	1(1b)
0, 5đ

5%
	
	2
1 đ

10%

	2. Tìm x
	
	Thực hiên chuyển vế kết hợp các phép tính phép tính cộng, trừ
	Thực hiên chuyển vế kết hợp các phép tính phép tính cộng, trừ, nhân, chia, trị tuyệt đối, lũy thừa
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	1(2a)
0,75đ

7,5%
	2(2b,c)
1, 5đ

15%
	
	3
2,25đ

22,5%

	3. Tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	Tìm x, y theo yêu cầu
	
	Tìm x, y, z theo yêu cầu
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1(3b)
0, 5đ

5%
	
	1(3a)
0,75đ

7,5%
	
	2
1,25đ

12,5%

	3. Hình học
	
	Chứng minh hai tam giác bằng nhau, chứng minh vuông góc.
	
	Vận dụng góc ngoài của tam giác, chứng minh tam giác vuông
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	2(6a,6b)
2đ

20%
	
	1(6c)
0,5đ

5%
	3
2,5đ

25%

	4. Toán thực tế
	
	Bài toán thực tế về về cộng trừ nhân chia 
	Bài toán thực tế về tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	1(4)
1,5đ

15%
	1(5)
1,5đ

15%
	
	2
2đ

30%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1
0,5đ

12,5%
	5

4,75đ

47,5%
	6
4,75đ

47,5%
	12

10đ

100%


ĐỀ THAM KHẢO
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